Câu 1: Đặt điện áp [image: image1085.png]U,

P




 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R, và cuộn cảm thuần. Điện áp [image: image2.wmf]RL

u

 lệch pha với dòng điện là[image: image3.wmf]π/4

. Điều chỉnh C để u sớm hơn i là [image: image4.wmf]π/6

  thì [image: image5.wmf]L

U

 bằng


A. 100 (V)
B. 150 (V)
C. 300 (V)
D. 73,2 (V)

[image: image1.wmf]u = 2002cos

ωt

 Câu 2: Mạch điện xoay chiều AB mắc nối tiếp gồm ba đoạn theo đúng thứ tự AM, MN và NB. Đoạn AM chỉ cuộn cảm thuần, đoạn MN chứa ampe kế lí tưởng nối tiếp với điện trở và đoạn NB chỉ có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điều chỉnh điện dung tới giá trị [image: image6.wmf]0

C

 thì [image: image7.wmf]AN

u

 và [image: image8.wmf]AB

u

 vuông pha. Điều chỉnh từ từ [image: image9.wmf]0

C > C

 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện


A. tăng, số chỉ ampe kế tăng.


B. giảm, số chỉ ampe kế giảm


C. giảm, số chỉ ampe kế tăng.


D. tăng, số chỉ ampe kế giảm.

Câu 3: Đặt điện áp: [image: image10.wmf](

)

u = 1202cos100

πt +

(

π/6
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 V

 vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để [image: image11.wmf]C

C

max

U

U

 = 

/2

 (biết[image: image12.wmf]Cmax

U= 200 V

) khi đó URL gần nhất giá trị nào sau đây?


A. 240 V
B. 220 V
C. 250 V
D. 180 V

 Câu 4: Đoạn mạch AB nối tiếp gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM là một cuộn dây có điện trở thuần [image: image13.wmf]R = 403

Ω

 và độ tự cảm[image: image14.wmf]L = 0,4/

πH

 , đoạn mạch MB là một tụ điện có điện dung C thay đổi được, C có giá trị hữu hạn và khác không. Đặt vào AB một điện áp: [image: image15.wmf](

)

AB

u= 1202cos100

πt V

. Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng [image: image16.wmf](

)

AMMB

U+ U

 đạt giá trị cực đại. Tìm giá trị cực đại của tổng số này.


A. 240 V
B. [image: image17.wmf]1203 V

 
C. 120 V
D. [image: image18.wmf]1202 V

 

Câu 5: Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi M là điểm nối L với C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều [image: image19.wmf](

)

ABu

u = 1002cos100

πt + φ V

. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên đoạn AM cực đại thì biểu thức điện áp trên đó là [image: image20.wmf](

)

AM

u = 2002cos100

πt -π/6 V

. Xác định [image: image21.wmf]u

φ

. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại viết biểu thức điện áp trên đoạn AM và MB lúc này.

Câu 6:  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C thay đổi thì điện áp hiệu dụng cực đại trên R, L và C lần lượt là x, y và z. Nếu z/y = 3 thì z/x bằng 


A. [image: image22.wmf]22/3

 
B. [image: image23.wmf]0,752

 
C. 0,75
D. [image: image24.wmf]22

 

 Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều [image: image25.wmf](

)
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u = Ucos100t V

p

 vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm, điện trở [image: image26.wmf]R = 100

W

, cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image27.wmf]L = 2/

π H

, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh [image: image28.wmf]1

C = C

  thì [image: image29.wmf]Cmax

U

. Giá trị nào của C sau đây thì [image: image30.wmf](
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U = 0,98U V
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A. [image: image31.wmf]44/

π μF

 
B. [image: image32.wmf]4,4/

π μF

 
C. [image: image33.wmf]3,6/

π μF

 
D. [image: image34.wmf]2/

π μF


Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều [image: image35.wmf](

)

u = U2cos100

πtV

 vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm, điện trở R, cuộn cảm thuần L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi [image: image36.wmf]1

C = C

 thì [image: image37.wmf]C

U = 40V

 và [image: image38.wmf]C

u

 trễ hơn u là [image: image39.wmf]1

α

. Khi [image: image40.wmf]2

C = C

 thì [image: image41.wmf]C

U = 40V

 và [image: image42.wmf]C

u

 trễ hơn u là [image: image43.wmf]21

α= α+ π/3

. Khi [image: image44.wmf]3

C = C

 thì [image: image45.wmf]Cmax

U

 đồng thời lúc này công suất mạch tiêu thụ bằng 50% công suất cực đại mà mạch có thể đạt được. Tính U.


A. 32,66 V
B. 16,33 V
C. 46,19 V
D. 23,09 V

 Câu9: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, điện trở thuần [image: image46.wmf]R = 30 

Ω

 và tụ điện có dung kháng [image: image47.wmf]80 

W

. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RL đạt cực đại. Cảm kháng của cuộn cảm thuần lúc này là


A. [image: image48.wmf]50 

W

 
B. [image: image49.wmf]180 

W

 
C. [image: image50.wmf]90 

W

 
D. [image: image51.wmf]56 

W

 

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều [image: image52.wmf](

)

u = U2cos

ωt V

 vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, điện trở thuần [image: image53.wmf]R = 30 

Ω

 và tụ điện có dung kháng [image: image54.wmf]80 

W

. Thay đổi L để URL đạt cực đại. Lúc này, dòng điện 


A. trễ hơn u là [image: image55.wmf]π/2

 . 

B. sớm hơn u là 0,32 rad. 


C. trễ hơn u là 0,32 rad.
D. sớm hơn u là [image: image56.wmf]π/2

.

Câu 11:  Đặt điện áp xoay chiều ổn định 120 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, điện trở thuần [image: image57.wmf]R = 30 

Ω

và tụ điện có dung kháng [image: image58.wmf]80 

W

. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RL đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là 


A. 224 V
B. 360 V
C. 960 V
D. 57 V

Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều [image: image59.wmf](

)

u = 2002cos

ωt V

 vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, điện trở thuần R và tụ điện có C. Biết hệ số công suất của đoạn mạch RC là 0,8. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RL đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là 


A. 224,8 V
B. 360 V
C. 960 V
D. 288,6 V

 Câu 13: Đặt điện áp [image: image60.wmf](

)

u = U2cos100

πt V

 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng [image: image61.wmf]120 

W

, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi [image: image62.wmf]0

C = C

 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RC đạt cực đại và giá trị cực đại đó bằng 2U. Dung kháng của tụ lúc này là


A. [image: image63.wmf]160 

W

 
B. [image: image64.wmf]100 

W

 
C. [image: image65.wmf]150 

W

 
D. [image: image66.wmf]200 

W

 

 Câu 14: Đặt điện áp [image: image67.wmf](

)

u = U2cos100

πt V

 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi [image: image68.wmf]1

L = L

 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RL đạt cực đại và giá trị cực đại đó bằng 2U, đồng thời hệ số công suất toàn mạch là [image: image69.wmf]1

k

. Khi [image: image70.wmf]2

L = L

 thì hệ số công suất của mạch là [image: image71.wmf]2

k

. Chọn các phương án đúng.


A. [image: image72.wmf]1

k = 2/5

 
B. [image: image73.wmf]1

k = 1/5

 
C. [image: image74.wmf]2

k3/2

=

 
D. [image: image75.wmf]2

k3/13

=

 

[image: image1076.png]


 Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được;  điện trở  R; tụ điện có điện dung C.  Lần  lượt điều chỉnh  L để [image: image76.wmf]AM

U

  và [image: image77.wmf]L

U

 cực đại thì [image: image78.wmf]AB

u

 lệch pha so với dòng điện trong mạch tương ứng là [image: image79.wmf]0

φ

 và [image: image80.wmf]0

φ'= 0,588 rad

  (với [image: image81.wmf]0

φ > 0

).  Hỏi [image: image82.wmf]0

φ

 gần giá trị nào nhất trong số các giá trị sau đây? 


A. [image: image83.wmf]0,32

π

 
B. [image: image84.wmf]0,25

π

 
C. [image: image85.wmf]0,18

π

 
D. [image: image86.wmf]0,15

π

 

[image: image1077.png]


 Câu 16 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; [image: image87.wmf]R = 200 

Ω

; tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là [image: image88.wmf]1

U

 và giá trị cực đại là [image: image89.wmf]2

U = 400 V

. Giá trị của U1 là


A. 173 V
B. 80 V
C. 111 V
D. 200 V

 Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều [image: image90.wmf](

)

u = U2cos100

πt V

 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh [image: image91.wmf]1

L = L

 để [image: image92.wmf]MB

U = 50 V, I = 0,5 A

 và dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là [image: image93.wmf]0

60

. Điều chỉnh [image: image94.wmf]2

L = L

  thì [image: image95.wmf]AM

U

 cực đại. Tính [image: image96.wmf]2

L

.
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B. [image: image98.wmf](
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C. [image: image99.wmf](
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D. [image: image100.wmf](
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 Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều [image: image101.wmf](

)

u = U2cos100

πt V

 vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, điện trở thuần R và tụ điện C. Khi [image: image102.wmf]1

L = L

 thì [image: image103.wmf]RL

U = 4013 V

 và u sớm pha hơn i là [image: image104.wmf]φ

 (với [image: image105.wmf]tan

φ = 0,75

). Khi [image: image106.wmf]2

L = L

 thì u sớm pha hơn i là [image: image107.wmf]π/4

 và [image: image108.wmf]RL

U = x

. Tính x.


A. 224,8 V
B. 360 V
C. 142,5 V
D. 288,6 V

Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều [image: image109.wmf](

)

u = U2cos100

πt V

 vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, điện trở thuần R và tụ điện có C. Khi [image: image110.wmf]1

L = L

 thì u sớm pha hơn i là [image: image111.wmf]φ

 (với [image: image112.wmf]tan

φ = 0,75

). Khi [image: image113.wmf]2

L = L

 thì u sớm pha hơn i là [image: image114.wmf]π/4

 và [image: image115.wmf]RL

U = x

. Tính x.


A. 224,8 V
B. 127,5 V
C. 142,5 V
D. 288,6 V

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều [image: image116.wmf](

)

u = U2cos100

πt V

 vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, điện trở thuần R và tụ điện có [image: image117.wmf](

)

C = 1/3

π mF

. Khi [image: image118.wmf]1

L = L

 và [image: image119.wmf]2

L = L

 thì [image: image120.wmf]RL

U

 có cùng giá trị nhưng độ lệch pha của u so với i lần lượt là [image: image121.wmf]π/4

  và 0,4266 rad. Tìm R


A. [image: image122.wmf]50 

W

 
B. [image: image123.wmf]36 

W

 
C. [image: image124.wmf]40 

W

 
D. [image: image125.wmf]30 

W

 

Câu 21: Một đoạn mạch không phân nhánh gồm: điện trở thuần [image: image126.wmf]100 

W

, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 15 mH và tụ điện có điện dung [image: image127.wmf]1 

μF

. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều mà chỉ tần số thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì tần số góc có giá trị là 


A. 20000/3 (rad/s)
B. 20000 (rad/s)
C. 10000/3 (rad/s)
D. 10000 (rad/s)

Câu 22: Cho đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở thuần [image: image128.wmf]80 

W

, cuộn dây có điện trở trong [image: image129.wmf]20 

W

 có độ tự cảm 0,318H, tụ điện có điện dung [image: image130.wmf]15,9 

μF

. Đặt vào hai đầu mạch điện một dòng điện xoay chiều có tần số f thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C đạt giá trị cực đại thì tần số f có giá trị là 


A. f = 70,45 Hz.
B. f = 192,6 Hz. 
C. f = 61,3 Hz.
D. f = 385,1 Hz.

[image: image1078.png]


 Câu 24: Mạch  điện  RLC  nối  tiếp  đang  xảy  ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm tần số một lượng rất nhỏ thì: 


A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi. 


B. điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi. 


C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.


D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm

Câu 25: Nhận xét nào sau đây là SAI? Trong một mạch điện xoay chiều có RCL mắc nối tiếp đang có cộng hưởng, nếu ta tăng tần số mà vẫn giữ nguyên điện áp hiệu dụng của nguồn điện xoay chiều đặt vào mạch thì: 


A. Điện áp hiệu dụng [image: image131.wmf]R

U

 giảm.


B. Dòng điện trong mạch trở nên chậm pha hơn điện áp đặt vào mạch RCL.


C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn R nối tiếp với C sẽ tăng. 


D. Cường độ hiệu dụng trong mạch sẽ giảm.

 Câu 26: Đặt một điện áp [image: image132.wmf]0

u = Ucos

ωt

([image: image133.wmf]0

U

 không đổi, [image: image134.wmf]ω

 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện [image: image135.wmf]2

CR < 2L

. Gọi [image: image136.wmf]123

V, V, V

 lần lượt là các vôn kế mắc vào hai đầu R, L, C. Khi tăng dần tần số từ giá trị 0 thì thấy trên mỗi vôn kế đều có một giá trị cực đại, thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ giá trị cực đại khi tăng dần tần số là 


A. [image: image137.wmf]123

V, V, V


B. [image: image138.wmf]321

V, V, V

 
C. [image: image139.wmf]312

V, V, V

 
D. [image: image140.wmf]132

V, V, V

 

 Câu 27: Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung C với [image: image141.wmf]2

CR < 2L

. Đặt vào AB một điện áp [image: image142.wmf]AB

u = U2cos

ωt

, U ổn định và [image: image143.wmf]ω

 thay đổi. Khi [image: image144.wmf]ω = ω

C

 thì điện áp hai đầu tụ C cực đại, khi đó điện áp tức hai đầu đoạn mạch AM và hai đầu đoạn mạch AB lệch pha so với dòng điện lần lượt là [image: image145.wmf]RL

φ

 và [image: image146.wmf]φ

. Giá trị [image: image147.wmf]RL

tan

φtanφ

 là:   


A. -0,5
B. 2
C. 1
D. -1

Câu 28: Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L với [image: image148.wmf]2

CR < 2L

. Đặt vào AB một điện áp [image: image149.wmf]AB

u = U2cos

ωt

, U không đổi và [image: image150.wmf]ω

 thay đổi. Khi [image: image151.wmf]L

ω = ω

 thì điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại, khi đó điện áp tức hai đầu đoạn mạch AM và AB lệch pha nhau là [image: image152.wmf]α

. Giá trị nhỏ nhất của [image: image153.wmf]tan

α

 là: 


A. [image: image154.wmf]22

 
B. [image: image155.wmf]0,52

 
C. 2,5
D. [image: image156.wmf]3

 

Câu 29: Một đoạn mạch không phân nhánh gồm: điện trở thuần [image: image157.wmf]100

W

, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 12,5 mH và tụ điện có điện dung [image: image158.wmf]1

F

m

. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và có tần số thay đổi được. Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trên tụ là


A. 300 (V)
B. 200 (V)
C. 100 (V)
D. 250 (V)

Câu 30: Đặt điện áp [image: image159.wmf]502cos()

utV

w

=

([image: image160.wmf]w

thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với [image: image161.wmf]2

2

CRL

<

. Khi [image: image162.wmf]100/

 

rads

wp

=

 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại [image: image163.wmf]max

C

U

. Khi [image: image164.wmf]120/

 

rads

wp

=

 thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Giá trị của [image: image165.wmf]max

C

U

 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 85 V
B. 145 V
C. 57 V
D. 173 V

Câu 31 Đặt điện áp [image: image166.wmf]1002cos2()

uftV

p

=

 (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với [image: image167.wmf]2

2

CRL

<

. Khi [image: image168.wmf]1

ff

=

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi [image: image169.wmf]21

2

fff

==

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi [image: image170.wmf]3

ff

=

thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại [image: image171.wmf]max

L

U

. Giá trị của [image: image172.wmf]max

L

U

 gần giá trị nào nhất sau đây:

A. 85 V
B. 145 V
C. 57 V
D. 173 V

Câu 32: Đoạn mạch nối tiếp AB gồm tụ điện có điện dung [image: image173.wmf]1

6

mF

p

, cuộn cảm có độ tự cảm [image: image174.wmf]0,3

L

p

=

 H có điện trở [image: image175.wmf]10

r

=W

 và biến trở R. Đặt vào điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi. Khi f = 50 Hz, thay đổi R thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại là [image: image176.wmf]1

U

. Khi [image: image177.wmf]30

R

=W

, thay đổi f thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại là [image: image178.wmf]2

U

. Tỉ số [image: image179.wmf]1

2

U

U

bằng

A. 1,58
B. 3,15
C. 0,79
D. 6,29

Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều [image: image180.wmf]1002cos()

utV

w
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với ( thay đổi từ [image: image181.wmf]100/

 

rads

p

 đến [image: image182.wmf]200/

 

rads

p

 vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở [image: image183.wmf]802

R

=W

, cuộn cảm thuần với độ tự cảm [image: image184.wmf]1

p

H và tụ điện có điện dung [image: image185.wmf]0,1

p

mF. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng là

A. 107,2 V và 88,4 V
B. 100 V và 50 V
C. 50 V và [image: image186.wmf]100

3

V
D. [image: image187.wmf]502

và 50 V

Câu 34: Đặt điện áp [image: image188.wmf]1502cos()

utV

w
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 ([image: image189.wmf]w

 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với [image: image190.wmf]2

2

CRL

<

. Khi [image: image191.wmf]C

ww

=

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại và lúc này điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm là [image: image192.wmf]L

U

. Khi [image: image193.wmf]L

ww

=

thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại là 200 V. Giá trị của [image: image194.wmf]L

U

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 130 V
B. 140 V
C. 150 V
D. 100 V

Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều gồm các phần tử điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm [image: image195.wmf]6,25
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LH

p

=

 và tụ điện có điện dung [image: image196.wmf]3

10

()

4,8

CF

p

-

=

. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức [image: image197.wmf]2002cos()()

utV

wj

=+

có tần số góc [image: image198.wmf]w

 thay đổi được. Thay đổi [image: image199.wmf]w

, thấy rằng tồn tại [image: image200.wmf]1

302
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=

rad/s hoặc [image: image201.wmf]2

402

wp

=

rad/s thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây có giá trị bằng nhau. Điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây có giá trị gần với giá trị nào nhất?

A. 140 V
B. 210 V
C. 207 V
D. 115 V

Câu 36:  Đặt điện áp [image: image202.wmf]2cos()

uUtV
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=

 ([image: image203.wmf]w

 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image204.wmf]1
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LH

p

=

, điện trở [image: image205.wmf]1000
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=W

 và tụ điện có điện dung [image: image206.wmf]1
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. Khi [image: image207.wmf]1

ww

=

thì [image: image208.wmf]L
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=

và khi [image: image209.wmf]2

ww

=

thì [image: image210.wmf]C
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=

. Chọn hệ thức đúng.

A. [image: image211.wmf]12
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B. [image: image212.wmf]2
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C. [image: image213.wmf]1
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D. [image: image214.wmf]12
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wwp
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Câu 37:  Đặt điện áp [image: image215.wmf]2cos()
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 ([image: image216.wmf]w

thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image217.wmf]0,01
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p

=

, điện trở [image: image218.wmf]100

R

=W

 và tụ điện có điện dung [image: image219.wmf]1
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p

=

. Khi [image: image220.wmf]1
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=

thì [image: image221.wmf]L
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=

và khi [image: image222.wmf]2
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=

thì [image: image223.wmf]max

C
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=

. Chọn hệ thức đúng.

A. [image: image224.wmf]12
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wwp
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B. [image: image225.wmf]2
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C. [image: image226.wmf]1
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D. [image: image227.wmf]12
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 Câu 38:  Đặt điện áp [image: image228.wmf]1002cos()

utV
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 ([image: image229.wmf]w

 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần L, điện trở R và tụ điện C. Khi [image: image230.wmf]1

ww

=

thì [image: image231.wmf]100()

L

UV

=

và khi [image: image232.wmf]1
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 thì [image: image233.wmf]100()

C
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. Nếu mắc vôn kế có điện trở rất lớn vào hai đầu tụ thì số chỉ lớn nhất là

A. 100 V
B. 200 V
C. 150 V
D. 181 V

Câu 39:  Đặt điện áp [image: image234.wmf]0

cos2()

uUftV
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=

, với f thay đổi được, vào đoạn mạch không phân nhánh gồm: điện trở thuần [image: image235.wmf]100

W

, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 15 mH và tụ điện có điện dung [image: image236.wmf]1

F

m

. Thay đổi f để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại, khi đó dòng điện trong mạch

A. trễ hơn u là trễ hơn u là
 [image: image237.wmf]0,1476

p


B. sớm hơn u là [image: image238.wmf]0,1476

p


C. trễ hơn u là [image: image239.wmf]0,4636

p



D. sớm hơn u là [image: image240.wmf]0,4636

p


Câu 40:  Đặt điện áp [image: image241.wmf]0

cos2()

uUftV
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với f thay đổi được, vào đoạn mạch không phân nhánh RLC (cuộn dây thuần cảm), biết [image: image242.wmf]2

LxRC

=

 với [image: image243.wmf]0,5

x

>

. Thay đổi f để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại, khi đó dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp u là [image: image244.wmf]j

 (với [image: image245.wmf]tan0,5

j

=

). Tính n.

A. 1,5
B. [image: image246.wmf]2

3

 
C. 2
D. 1,8

 Câu 41:  Đặt điện áp [image: image247.wmf]0

cos2()

uUftV
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=

, với f thay đổi được, vào đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Lần lượt thay đổi để [image: image248.wmf]C
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rồi [image: image249.wmf]L
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=

thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại rồi điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại. Nếu [image: image250.wmf]23

LC
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=

thì hệ số công suất khi [image: image251.wmf]L

ff

=

bằng bao nhiêu?

A. [image: image252.wmf]2

5


B. [image: image253.wmf]3

2


C. 0,5
D. [image: image254.wmf]2

7


Câu 42:  Đặt điện áp [image: image255.wmf]2cos2()

uUftV
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=

 (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với [image: image256.wmf]2

2
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>

. Khi [image: image257.wmf]0

ff

=

thì [image: image258.wmf]max

C
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 và tiêu thụ công suất bằng 0,75 công suất cực đại. Khi [image: image259.wmf]0

100

ff

=+

 Hz thì [image: image260.wmf]Lmax

U

 và hệ số công suất toàn mạch là k. Tìm [image: image261.wmf]0

f

và k.

A. [image: image262.wmf]0
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B. [image: image263.wmf]3
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C. [image: image264.wmf]1
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D. [image: image265.wmf]0
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Câu 43:  Đặt điện áp [image: image266.wmf]2cos2()
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 (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với [image: image267.wmf]2

2
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>

. Khi [image: image268.wmf]C
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thì [image: image269.wmf]max

C
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 và tiêu thụ công suất bằng [image: image270.wmf]2

3

công suất cực đại. Khi [image: image271.wmf]22
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 thì hệ số công suất toàn mạch là

A. [image: image272.wmf]1
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B. [image: image273.wmf]3

2


C. 0,5
D. [image: image274.wmf]2
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Câu 44:  Đặt điện áp [image: image275.wmf]2cos2()
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 (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với [image: image276.wmf]2
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>

. Khi [image: image277.wmf]L
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thì [image: image278.wmf]Lmax

U

và u sớm hơn i là 0,78 rad. Khi [image: image279.wmf]2

L
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thì u sớm hơn i là

A. 1,22 rad
B. 1,68 rad
C. 0,73 rad
D. 0,78 rad

Câu 45:  Đặt điện áp [image: image280.wmf]2cos2()
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 (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với [image: image281.wmf]2
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>

. Khi [image: image282.wmf]1
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thì [image: image283.wmf]L
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=

và tiêu thụ công suất bằng 0,75 công suất cực đại. Khi [image: image284.wmf]21
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==-

Hz thì [image: image285.wmf]C
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. Khi [image: image286.wmf]L
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thì [image: image287.wmf]Lmax
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 và dòng điện trễ pha hơn u là [image: image288.wmf]j

. Tìm [image: image289.wmf]1
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 và [image: image290.wmf]j
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A. [image: image291.wmf]1
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B. [image: image292.wmf]0,886
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C. [image: image293.wmf]0,686
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D. [image: image294.wmf]1
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Câu 46  Đặt điện áp [image: image295.wmf]2cos2()
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 (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với [image: image296.wmf]2
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. Khi [image: image297.wmf]2
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thì [image: image298.wmf]C
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và tiêu thụ công suất bằng 0,75 công suất cực đại. Khi [image: image299.wmf]L
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 thì [image: image300.wmf]max
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 và hệ số công suất của mạch là 

A. [image: image301.wmf]6
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B. [image: image302.wmf]2
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C. [image: image303.wmf]5
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D. [image: image304.wmf]1

3


Câu 47:  Đặt điện áp: [image: image305.wmf]2cos2()
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 ([image: image306.wmf]w

 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được. Cố định [image: image307.wmf]0

ww

=

thay đổi C đến giá trị [image: image308.wmf]0
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=

thì tổng điện áp hiệu dụng[image: image309.wmf](
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 đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất của mạch AB là 0,96. Cố định [image: image310.wmf]0
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thay đổi [image: image311.wmf]w

 để [image: image312.wmf]max
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 thì hệ số công suất mạch AB là

A. 0,83 
B. 0,95
C. 0,96
D. 0,78

 Câu 48:  Đặt điện áp: [image: image313.wmf]2cos()
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 ([image: image314.wmf]w

thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Đoạn MB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Cố định [image: image315.wmf]0
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đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất của mạch AB là [image: image318.wmf]3
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 để [image: image321.wmf]max

C

U

 thì hệ số công suất mạch AB là

A. 0,83 
B. 0,95
C. 0,96
D. 0,76

Câu 49:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image322.wmf]2cos()
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 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần [image: image324.wmf]1
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Câu 50:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image336.wmf]1002cos()
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 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần [image: image338.wmf]1
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, đoạn MN chứa điện trở thuần [image: image339.wmf]50

R

=W

và đoạn NB chứa tụ điện [image: image340.wmf]0,2

C

p

=

mF. Gọi [image: image341.wmf]R

w

, [image: image342.wmf]L

w

, [image: image343.wmf]C

w

, [image: image344.wmf]RL

w

và [image: image345.wmf]RC

w

lần lượt là các giá trị của [image: image346.wmf]w

 để [image: image347.wmf]R

U

, [image: image348.wmf]L

U

, [image: image349.wmf]C

U

, [image: image350.wmf]RL

U

 và [image: image351.wmf]RC

U

đạt cực đại. Trong số các kết quả: [image: image352.wmf]502

 (rad/s)

R

w

=

, [image: image353.wmf]200

3

 (rad/s)

L

p

w

=

, [image: image354.wmf]253

 (rad/s)

C

wp

=

, [image: image355.wmf]5025

 (rad/s)

RL

wp

=+

, [image: image356.wmf]10025

 (rad/s)

RC

wp

=-+

. Số kết quả đúng là: 

A. 5 
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 51:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image357.wmf]2cos()
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 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần [image: image359.wmf]2
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 thì mạch tiêu thụ công suất là [image: image368.wmf]208,082


A. 220 V 
B. 380 V
C. 200 V
D. 289 V

Câu 52:  Đặt điện áp xoay [image: image369.wmf]1002cos2()
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(f thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần L, đoạn MB chứa điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C. Khi [image: image370.wmf]1
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thì [image: image371.wmf]MB

U
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V thì hệ số công suất của mạch AB gần nhất giá trị nào sau đây?

A. 0,81 
B. 0,85
C. 0,92
D. 0,95

Câu 53:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image373.wmf]1502cos2()
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(f thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa tụ điện C, đoạn MB chứa điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Khi [image: image374.wmf]1
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thì [image: image375.wmf]MB
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 đạt cực đại và giá trị đó bằng [image: image376.wmf]905
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A. 0,81 
B. 0,75
C. 0,92
D. 0,95

 Câu 54:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image377.wmf]0
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thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần L, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa tụ điện C. Lần lượt cho [image: image380.wmf]1
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Câu 55:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image390.wmf]0
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 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần L, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa tụ điện C. Lần lượt cho[image: image393.wmf]1
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 Câu 56:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image403.wmf]1006cos()
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 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần L, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa tụ điện C. Thay đổi [image: image405.wmf]w
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 gần giá trị nào trong các giá trị sau đây?

A. 100 V
B. 180 V
C. 250 V
D. 50 V 

Câu 57 Đặt điện áp xoay chiều [image: image412.wmf]0
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 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa tụ điện C, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa cuộn cảm thuần L. Điều chỉnh [image: image415.wmf]w
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 gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

A. 220 V
B. 230 V
C. 200 V
D. 120 V 
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 Câu 58:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image420.wmf]2102cos()
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 (U không đổi còn [image: image421.wmf]w

 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần L, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa tụ điện C. Các vôn kế có điện trở rất lớn. Khi thay đổi [image: image422.wmf]w
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A. 350 V
B. 280 V
C. 450 V
D. 300 V 

 Câu 59:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image425.wmf]2cos()

uUtV

w

=

 ([image: image426.wmf]w

 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần [image: image427.wmf]1
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 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RL có cùng giá trị. Tìm [image: image432.wmf]1
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 Câu 60:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image436.wmf]2cos()
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 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần [image: image438.wmf]1

 H

L

p

=

, điện trở thuần [image: image439.wmf]1002

R

=W

 và tụ điện [image: image440.wmf]0,2

C

p

=

mF. Khi [image: image441.wmf]1

ww

=

và [image: image442.wmf]21
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thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RC có cùng giá trị. Tìm [image: image443.wmf]1
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 Câu 61:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image448.wmf]2cos()
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(U không đổi còn f thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa tụ điện có điện dung C sao cho [image: image449.wmf]2
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Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MB có cùng giá trị. Tìm [image: image454.wmf]1
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A. 100 Hz
B. 180 Hz
C. 50 Hz
D. 110 HCâu 62:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image455.wmf]2cos2()
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(U không đổi còn f thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa tụ điện có điện dung C sao cho [image: image456.wmf]2
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 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AN có cùng giá trị. Tìm x.

A. [image: image461.wmf]35
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B. 4
C. 4,5
D. [image: image462.wmf]50
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 Câu 63  Đặt điện áp xoay chiều [image: image463.wmf]2cos()

uUtV

w

=

(U không đổi còn [image: image464.wmf]w

 thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa điện trở thuần R, đoạn MN chứa cuộn cảm có độ tự cảm [image: image465.wmf]2
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, có điện trở r và đoạn NB chứa tụ điện có điện dung C. [image: image466.wmf]1
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thì dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng giá trị [image: image468.wmf]1
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 . Khi [image: image469.wmf]3

1003

ww

==

rad/s thì [image: image470.wmf]MB
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A. 1,17
B. 1,5
C. 2,15
D. 1,25 
 Câu 64:  Đặt điện áp xoay chiều [image: image475.wmf]2cos2()
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 (U không đổi còn f thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần L, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa tụ điện C. Khi [image: image476.wmf]1
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thì mạch tiêu thụ cùng công suất và bằng [image: image478.wmf]16
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thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AN có cùng giá trị. Tìm [image: image482.wmf]3
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 gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

A. 100 Hz
B. 180 Hz
C. 50 Hz
D. 110 Hz 
Câu 65: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung C và điện trở R. Có hai giá trị khác nhau của L là [image: image483.wmf]1
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 thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có cùng một giá trị. Giá trị của L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại là: 


A. [image: image485.wmf](

)

0,5

12

LLL

=+

 

B. [image: image486.wmf](

)

12

0,5

LLL

=+


 
C. [image: image487.wmf](

)

1212

2/

LLLLL

=+

 
D. [image: image488.wmf](

)

1212

/

LLLLL

=+

 

  Câu 66: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, dung kháng bằng 50[image: image489.wmf]W

, điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có cảm kháng [image: image490.wmf]L
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 thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có cùng một giá trị. Tính R
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Câu 67  Đặt điện áp xoay chiều [image: image497.wmf]0
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 thi điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi [image: image502.wmf]0
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Câu 68: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu tụ điện. Thay đổi C người ta thấy khi [image: image509.wmf]40
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thì vôn kế chỉ cùng trị số. Tìm C để vôn kế chỉ giá trị cực đại
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Câu 70 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có dung kháng[image: image521.wmf]C
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 Câu 71: Đặt điện áp xoay chiều 220V – 50Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 50[image: image533.wmf]W
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Câu 72: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi [image: image545.wmf]1
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Câu 75: Đặt điện áp [image: image575.wmf](
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Câu 76: Đặt điện áp [image: image591.wmf](

)

2cos

uUtV

w

=

 (U và [image: image592.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây cảm thuần L, biến trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi [image: image593.wmf]1

CC

=

 thì độ lệch pha của u so với i là [image: image594.wmf]1

j

 và điện áp hiệu dụng trên đoạn RC là [image: image595.wmf]1

RC

U

. Khi [image: image596.wmf]2

CC

=

 thì độ lệch pha của u so với i là [image: image597.wmf]2

j

 và điện áp hiệu dụng trên đoạn RC là [image: image598.wmf]2

RC

U

. Khi  [image: image599.wmf]0

CC

=

thì độ lệch pha của u so với i là [image: image600.wmf]0

j

 và điện áp hiệu dụng trên đoạn RC là cực đại. Nếu[image: image601.wmf]122

,

4

RCRC

UU

p

j

-

==

 và [image: image602.wmf]2

6

p

j

-

=

thì


A. [image: image603.wmf]0

5

12

p

j

-

=

rad
B. [image: image604.wmf]0

6

p

j

-

=

rad
C. [image: image605.wmf]0

5

24

p

j

-

=

rad[image: image606.wmf]
D. [image: image607.wmf]0

12

p

j

-

=

rad

Câu 1: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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 Câu 2: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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 Câu 3: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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 Câu 4: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Chú ý: Có thể phối hợp điều kiện cực trị với giản đồ véc tơ để viết biểu thức u và i.
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 Câu 6:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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 Câu 7: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Cách 1:
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 Câu 8: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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 Câu9: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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 Câu 10: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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 Câu 11:  
Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Cách 1:
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Cách 2: 
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 Câu 12: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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 Câu 13: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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 Câu 14: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A,D
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* Khi [image: image667.wmf]2
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Cách 2:
Dựa vào kết quả: [image: image670.wmf]max0
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 Câu 15: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Khi L thay đổi, dựa vào kết quả: [image: image677.wmf]max0
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 Câu 16 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Cách 1:
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Theo bài ra:[image: image680.wmf](

)

22

22

1

2222

200.200.2

400300

4.200

200200

200200110,9

200200300

L

LL

L

Z

ZZ

UV

Z

ì

=Þ=

ï

-++

ï

í

ï

==»

ï

++

î

 

Cách 2:

Áp dụng kết quả: [image: image681.wmf]max0
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 Câu 17: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

* Khi [image: image683.wmf]1

L = L

thì:
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* Khi [image: image685.wmf]1

L = L
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[image: image686.wmf](

)

(

)

(

)

22

max

4

15

5015

22

CC

L

RLL

ZZR

Z

UZLH

wp

++

+

Û==+WÞ==

 

 Câu 18: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Từ [image: image687.wmf]tan
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 Câu 19: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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 Câu 20: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Bình luận: Công thức “độc”: [image: image701.wmf](

)

012

2

tan2tan

C

R

Z

jjj

==+

 

Câu 21: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Bình luận: Khi giải bằng phương pháp này thì khối lượng tính toán được giảm xuống mức “cực tiểu” và ta sẽ thấy được hiệu quả của nó khi gặp các bài toán có số liệu “không đẹp”. 

 Câu 22: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image705.wmf](

)

22

6

0,318100

122,5

22

15,9.10

LR

Z

C

t

-

=-=-»W


[image: image706.wmf]max

C

U

Û

 ‘L tồ’ [image: image707.wmf](

)

122,5

2122,561,3

2.0,318

L

ZZfLfHz

t

p

p

Û=Þ=Þ==

 

Chú ý: Khi [image: image708.wmf]w

 thay đổi thì  
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 Câu 23: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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 Câu 24: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

* Khi [image: image712.wmf]ω = ω
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* Ta nhận thấy, từ vị trí [image: image718.wmf]R
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 Câu 25: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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 Câu 26: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Chú ý: Khi tần số thay đổi để

 [image: image725.wmf](

)

(

)

2

2

2

2

1

* max

22

1

tan.tan

2

1

* Umax

22

1

tan.tan

2

LCL

CLLLC

RL

LCC

LCCLC

RC

ZZZ

R

UZZZZZ

R

ZZZ

R

ZZZZZ

R

t

t

jj

jj

-

=Û=Û=-Þ=-

Þ=-

-

=Û=Û=-Þ=-

Þ=-

 

 Câu 27: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Khi tần số thay đổi, [image: image726.wmf]2
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 Câu 28: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án 
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Câu 29: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Câu 30: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A 
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Bình luận: Vì cho [image: image742.wmf]L
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 Câu 31 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B 
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Bình luận: Vì cho [image: image747.wmf]L
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 Câu 32: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A 

* Khi f = 50 Hz, thay đổi R:
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* Khi [image: image752.wmf]30
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Chú ý: Nếu bài toán chỉ cho [image: image755.wmf]w
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 Câu 33: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A 
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Chú ý: Khi [image: image765.wmf]w

 thay đổi
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 Câu 34: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A 
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 Câu 35: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A, B

Khi f thay đổi thì [image: image830.wmf]coscoscos

CL

jjj

==


Khi [image: image831.wmf]0

ff

=

thì [image: image832.wmf]max

C

U

 và [image: image833.wmf]22

2

max

333

coscos

442

UU

PPk

RR

jj

=Û=Þ==


Áp dụng công thức “độc”: [image: image834.wmf]2

cos

C

LC

f

ff

j

=

+


[image: image835.wmf]0

0

0

2

3

150()

22100

f

fHz

f

Þ=Þ=

+


Câu 43:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A, B

* Khi [image: image851.wmf]1

ff

=

thì [image: image852.wmf]22

22

max

0,75cos'0,75cos'0,75sin'0,5

1

sin'1

1

 hoùa 

L

Chuaån

LC

L

C

UU

PP

RR

ZZm

ZZ

UU

Z

Rm

jjj

j

ì

=Û=Þ=Þ=

ï

ï

í

==

ì

-

ï

=¾¾¾¾®Þ==-

í

ï

=

î

î


[image: image853.wmf]11

1

21

2

1

3

1

10,524

222200()

100

 loaïi

m

nm

ff

m

mfHz

ff

é

=<

ê

ê

Þ-=ÞÞ==

ê

=Û=Þ=Þ=

ê

-

ë


* Khi [image: image854.wmf]L

ff

=

thì [image: image855.wmf]max

L

U

chuẩn hóa [image: image856.wmf]1

1tan

2

22

L

LC

C

Zn

ZZ

n

Z

R

Rn

j

ì

=

ï

-

-

=Þ==

í

ï

=-

î


[image: image857.wmf]41

tan0,886()

2

rad

jj

-

Þ=Þ=

 

 Câu 46  

Hướng dẫn: Chọn đáp án A, B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Bình luận: Làm theo cách 2 thì sẽ cơ động hơn không bị trói buộc ở góc [image: image919.wmf]j
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 Câu 53:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A, D
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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 Câu 67  
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Câu 70 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Chú ý: Một số bài toán kết hợp điều cực đại và độ lệch pha.

 Câu 72: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

*
[image: image1052.wmf]1

111

tantan

4

LC

LC

ZZ

CCRZZ

R

p

j

-

=Þ==Þ=-

 

*
[image: image1053.wmf]22

1

21max2

6,25;

6,25

L

CCCC

L

CRZ

CZZUZ

Z

+

=Þ=Û=

 

[image: image1054.wmf](

)

2

2

1

1

6,25

LCL

C

L

ZZZ

Z

Z

-+

Þ=


[image: image1055.wmf](

)

222

2

2

3

4

cos0,8

325

416

L

LL

LC

L

Z

R

ZZ

RZZ

Z

j

===

+-

æöæö

+-

ç÷ç÷

èøèø

 

 Câu 73: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Câu 74 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B, C
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 Câu 75: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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 Câu 76
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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